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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố dữ liệu hộ tịch và hướng dẫn kết nối, khai thác 

sử dụng dữ liệu hộ tịch thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13;
Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15;
Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (được sửa đổi 
bổ sung năm 2022, năm 2025);

Căn cứ Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (được sửa đổi 
bổ sung năm 2025); 

Căn cứ Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 của Chính phủ về 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ về 
quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống 
chính trị; 

Căn cứ Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ về 
cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu;

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng 
ký hộ tịch trực tuyến (được sửa đổi bổ sung năm 2023);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Các dữ liệu sau đây trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT) 

đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành 
chính (TTHC):

1. Giấy khai sinh/bản sao Giấy khai sinh, Trích lục khai sinh; Giấy chứng nhận 
kết hôn/bản sao Trích lục kết hôn, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Trích lục khai 
tử/Giấy chứng tử/bản sao Trích lục khai tử.
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2. Các giấy tờ hộ tịch khác: Trích lục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 
tịch, xác định lại dân tộc; Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con; Giấy chứng nhận đăng 
ký nhận nuôi con nuôi; Trích lục đăng ký giám hộ, Trích lục đăng ký chấm dứt giám 
hộ, Trích lục đăng ký giám sát giám hộ, Trích ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh, Trích 
lục ghi chú kết hôn, Trích lục ghi chú ly hôn, Trích lục ghi vào sổ việc hộ tịch khác.

Điều 2. Mục tiêu, yêu cầu và các trường thông tin được chia sẻ
1. Mục tiêu: Thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các TTHC bằng 

việc khai thác hoặc sử dụng dữ liệu tương ứng có trong CSDLHTĐT.
2. Yêu cầu
- Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin, các quy định về quyền sở hữu trí 

tuệ liên quan đến dữ liệu, bí mật đời tư;
- Tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu và các nguyên 

tắc, quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan thuộc hệ thống 
chính trị;

- Phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Khung kiến trúc 
Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp.

3. Các trường thông tin được chia sẻ
3.1. Thông tin về việc đăng ký khai sinh
- Họ, chữ đệm, tên của người được đăng ký khai sinh;
- Ngày, tháng, năm sinh;
- Giới tính, nơi sinh, quê quán; 
- Dân tộc;
- Quốc tịch;
- Số định danh cá nhân;
- Họ, chữ đệm, tên, số định danh cá nhân của người mẹ;
- Họ, chữ đệm, tên, số định danh cá nhân của người cha;
- Số Giấy khai sinh, cơ quan đăng ký khai sinh;
- Ngày, tháng, năm đăng ký.
3.2. Thông tin về việc đăng ký khai tử
- Họ, chữ đệm, tên;
- Ngày, tháng, năm sinh;
- Số định danh cá nhân;
- Giới tính;
- Dân tộc;
- Quốc tịch;
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- Nơi cư trú;
- Giấy tờ tùy thân;
- Nơi đăng ký khai tử;
- Ngày, tháng, năm đăng ký.
3.3. Thông tin về việc đăng ký kết hôn
- Họ, chữ đệm, tên người vợ; họ, chữ đệm, tên người chồng
- Ngày, tháng, năm sinh;
- Dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú;
- Giấy tờ tùy thân;
- Ngày, tháng, năm xác lập quan hệ hôn nhân;
- Nơi đăng ký kết hôn.
3.4. Thông tin về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
- Họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
- Ngày, tháng, năm sinh;
- Số định danh cá nhân;
- Giới tính;
- Dân tộc;
- Quốc tịch;
- Nơi cư trú;
- Tình trạng hôn nhân.
Điều 3. Ban hành Tài liệu kết nối, khai thác chia sẻ thông tin giữa 

CSDLHTĐT với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ, cấp tỉnh và Phụ lục 
một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai.

Điều 4. Lộ trình khai thác, chia sẻ dữ liệu
Dữ liệu tại Điều 1 Quyết định này được chia sẻ để khai thác, sử dụng theo mức 

độ hoàn thiện của cơ sở dữ liệu theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP.

Điều 5. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của ngành, lĩnh vực; các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 
tỉnh, UBND cấp xã trên cơ sở khai thác dữ liệu có trong CSDLHTĐT, sử dụng thay 
thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP;

- Trên cơ sở Tài liệu kết nối của Bộ Tư pháp điều chỉnh Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC cấp Bộ, cấp tỉnh, bảo đảm kết nối phù hợp để thực hiện khai thác dữ liệu 



4

hộ tịch theo yêu cầu quản lý nhà nước và theo quy định pháp luật.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 7. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chánh Văn phòng Bộ, Cục 

trưởng Cục Hành chính tư pháp, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Tổ công tác triển khai Đề án 06 CP (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để đăng tải);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc (để biết);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để p/h);
- UBND các tỉnh, thành phố (để p/h);
- Cục CNTT, Văn phòng Bộ (để p/h);
- Lưu: VT, Cục HCTP (Chuyền).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

Nguyễn Thanh Tịnh
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